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Tóm tắt

Trong kháng chiến chống Mỹ, Sài Gòn – Gia Định là trung tâm chính trị - quân sự của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, cũng là địa bàn đấu tranh quyết liệt giữa lực lượng cách mạng với đế quốc Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Với những điều kiện cơ bản khá thuận lợi, trong giai đoạn chống Pháp (1945-1954), quân dân Sài Gòn – Gia Định đã xây dựng các căn cứ địa xung quanh Sài Gòn, làm chỗ dựa cho kháng chiến. Trong kháng chiến chống Mỹ, các căn cứ này được tái lập, củng cố lại, trở thành bàn đạp, làm nền tảng cho những thắng lợi của phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Sài Gòn – Gia Định. Bài viết này trình bày quá trình tái lập và củng cố các căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn – Gia Định từ sau Hiệp định Genève đến sau phong trào “Đồng khởi” (1954-1960).
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Abstract 
THE PROCESS OF REBUILDING AND CONSOLIDATING THE SAI GON-GIA ĐINH    RESISTANCE BASE IN THE BEGINNING OF WAR AGAINST AMERICA (1954 – 1960)
In the war against The USA invasion, Saigon – Gia Dinh is the political - military center of the USA and Saigon government, it is also the drastical battlefield between the revolutionary forces, the USA army and Vietnam Republic. With quite favorable conditions, during the war against France (1945-1954), Saigon – Gia Dinh soldiers built bases around Saigon, as the basis for resistance. In the war against the United States, these bases were re-established and consolidated, became a springboard for the victories of the revolutionary struggle of the Saigon – Gia Định people. This paper presents the process of rebuilding and consolidating the Saigon – Gia Dinh resistance base from the Geneva to the “Dong Khoi” (1954-1960).

1. Đặt vấn đề

Sài Gòn – Gia Định có một vị thế đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là trung tâm của vùng Đông Nam Bộ, là đầu não chính trị - quân sự của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Vị thế đó quyết định và ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của cuộc chiến, cả trong đấu tranh vũ trang lẫn đấu tranh chính trị. Những điều kiện về địa chất, địa hình, sông ngòi, khí hậu, thổ nhưỡng, hệ sinh thái… ở Sài Gòn – Gia Định khá thuận lợi để hình thành, duy trì và phát triển các căn cứ kháng chiến trong chiến tranh giải phóng. Điều kiện tự nhiên ở Sài Gòn – Gia Định phù hợp với các thức tổ chức và vận hành của các căn cứ kháng chiến trong cuộc chiến tranh nhân dân. Đó là điều kiện tiên quyết, nền tảng, quyết định đến quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời tạo nên sự phong phú về loại hình căn cứ kháng chiến trên địa bàn. Trên cơ sở các căn cứ kháng chiến trong giai đoạn chống Pháp, bước vào giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, những căn cứ cũ đã được nhanh chóng phục hồi và phát huy vai trò, hiệu quả. Các căn cứ địa được tái lập và củng cố cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng, phát triển lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, góp phần vào thắng lợi của cao trào Đồng khởi ở Sài Gòn – Gia Định trong năm 1960.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Các vấn đề trong chiến tranh giải phóng trên địa bàn Sài Gòn – Gia Định là đối tượng nghiên cứu của nhiều tác giả trên nhiều khía cạnh, dưới nhiều hình thức. Trong những năm gần đây, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) cũng như Đảng bộ các quận, huyện đã quan tâm đầu tư nghiên cứu và công bố nhiều công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của địa phương. Tiêu biểu là các công trình “Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (1930-1975)” (Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, 2014), “Lịch sử Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định kháng chiến (1945-1975)”, (Ban Tổng kết chiến tranh Thành ủy TPHCM, 2015)... Hầu hết các công trình này đều đã tập trung đề cập đến quá trình xây dựng lực lượng cách mạng địa phương, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của các cơ sở cách mạng, “lõm chính trị” và các vùng căn cứ tập trung; trong đó nổi bất nhất là ở Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Thủ Đức, Cần Giờ… Nhiều nhà khoa học, học viên cao học, nghiên cứu sinh ở các trường đại học, viện nghiên cứu cũng đã chọn các căn cứ kháng chiến làm đối tượng nghiên cứu. Điển hình là luận án tiến sĩ lịch sử của Hồ Sơ Đài “Căn cứ địa kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Đông Nam Bộ” (Viện Khoa học Xã hội TPHCM, 1995), luận án tiến sĩ lịch sử “Căn cứ địa kháng chiến chống Mỹ ở miền Đông Nam Bộ (1954-1975)” của Trần Thị Nhung (Viện Khoa học Xã hội TPHCM, 2001)… Các luận án đã phác hoạ một các khá đầy đủ và toàn diện quá trình xây dựng và phát triển hệ thống các căn cứ kháng chiến ở miền Đông Nam bộ qua các giai đoạn lịch sử. Bên cạnh đó, trong các hồi ký kháng chiến, các bài nghiên cứu, bài báo… cũng đề cập đến quá trình xây dựng, bảo vệ, hoạt động cũng như vai trò của các căn cứ kháng chiến trên địa bàn Sài Gòn – Gia Định. Mặc dù vậy, nhìn chung cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập một cách toàn diện và hệ thống các căn cứ kháng chiến ở Sài Gòn – Gia Định với tư cách là chủ thể nghiên cứu độc lập. Bài viết này góp phần bổ khuyết phần nào thực tế đó. Nghiên cứu vấn đề này từ góc độ sử học, tác giả vận dụng chủ yếu hai phương pháp nghiên cứu cơ bản của khoa học lịch sử, đó là phương pháp lịch sử và phương pháp logic. Bên cạnh đó,  tác  giả  cũng  chú  trọng  sử dụng phương pháp liên ngành, sử dụng một số kết quả và thao tác nghiên  cứu  của một số ngành khoa học khác để làm rõ một số nội dung, nhiệm vụ của vấn đề nghiên cứu đã được xác định. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Các căn cứ địa ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trước 1954 

Trong bài viết “Chọn căn cứ địa”, Tổng Bí thư Trường Chinh (bút danh Tân Trào, báo Cờ giải phóng, số ra ngày 17/7/1945), xác định căn cứ địa “là chỗ đóng của quân du kích để tiến có thể đánh quân địch, lui có thể giữ được thực lực của mình. Căn cứ địa là nơi có thể hiểm yếu, vừa lợi cho việc tiến công, vừa lợi cho việc phòng ngự của quân du kích” (Trường Chinh, 1976). Trong Thư vào Nam, Lê Duẩn xem vấn đề xây dựng căn cứ địa là nhiệm vụ hàng đầu để đưa cách mạng miền Nam đi từ “khởi nghĩa bộ phận, lập căn cứ địa, có chiến tranh du kích, rồi tiến lên tổng khởi nghĩa” (Lê Duẩn, 1985). Khác với căn cứ địa của nhiều nước trên thế giới trong chiến tranh hiện đại, các tác giả của tập sách Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam (Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, 2014), tư tưởng về xây dựng căn cứ địa – hậu phương  chiến  tranh  cách  mạng  Việt  Nam đòi hỏi việc xây dựng căn cứ địa phải đáp ứng các điều kiện: (1) nơi có vị trí chiến lược trọng yếu để tiến có thể đánh, lui có thể giữ, có đường giao thông, liên lạc thuận tiện cả trong nước và quốc tế; (2) nơi có nhiều cơ sở cách mạng vững chắc, có nền dân chủ nhân dân và phong trào quần chúng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng; (3) nơi có điều kiện thực hiện kinh tế tự cấp, tự túc, đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu về hậu cần tại chỗ; (4) nơi mà bộ máy chính quyền của địch mỏng, yếu và lỏng lẻo, có lợi cho hoạt động của lực lượng vũ trang cách mạng, bất lợi cho hoạt động của chính quyền địch.

Trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), tại Sài Gòn – Gia Định, trong hơn một tháng quân Pháp bị cầm chân, lực lượng kháng chiến Nam Bộ đã kịp vận chuyển được một số máy móc, tài liệu ra khỏi thành phố, rút lui về các vùng có địa thế, xây dựng căn cứ kháng chiến lâu dài. Thực hiện chủ trương “lập những khu căn cứ kháng chiến ngay ở ngoại ô, phụ cận Sài Gòn”, “không rút đi xa, cố bám đất, bám dân, làm chiến tranh du kích, làm chiến tranh nhân dân” (Ban Tổng kết, 2015) của Tỉnh ủy Gia Định, hàng loạt căn cứ địa đã lần lượt ra đời, tạo thành một hệ thống chiến khu bao quanh thành phố như: chiến khu An Phú Đông, chiến khu Rừng Sác, căn cứ Vườn Thơm, căn cứ Vùng Bưng sáu xã, căn cứ Long Phước Thôn, căn cứ Hố Bần… Chiến khu An Phú Đông ra đời từ những ngày đầu kháng chiến ở phía đông bắc thành phố Sài Gòn trên địa bàn hai xã An Phú Đông và Thạnh Lộc. Những năm 1951-1953, trước sự bao vây của quân Pháp, các cơ quan đứng chân ở An Phú Đông chuyển về vùng Hóc Môn, nhưng chi bộ đảng, đoàn thanh niên vẫn ở lại với dân làng. Đến cuối năm 1953, lực lượng cách mạng đánh chiếm đồn ở An Phú Đông và từng bước gầy dựng lại căn cứ (Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, 1987). 

Ở phía đông nam Sài Gòn, trên địa bàn quận Nhà Bè, chiến khu Rừng Sác với một vùng sình lầy, ngập mặn quanh năm, sông rạch chằng chịt với diện tích hàng trăm hecta rừng đước, chà là, sú, vẹc, mắm, bần, dừa nước… cũng từng bước được xây dựng (Lê Bá Ước, 2007); (Lương Văn Nho, 1983). Với địa thế hiểm trở, Rừng Sác trở thành một vùng căn cứ cực kỳ hiểm trở, một “trận đồ bát quái” ngay giữa cửa ngõ cảng Sài Gòn qua con đường thủy chiến lược Lòng Tàu; là nơi đứng chân của “năm, sáu chục cơ quan đến đóng, và cho nên địch ra sức đánh phá Rừng Sác để giải tỏa cho cái “cổ họng” của Sài Gòn” (Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, 1987). Tại các vùng ngoại ô ven đô Chợ Lớn, tại Khu 3 (gồm các hộ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), lực lượng cách mạng đã hình thành được một vùng căn cứ liên hoàn ở Hố Bần (thuộc các hộ 16, 17), làm căn cứ đứng chân cho các cơ quan khu, liên hộ. Tại đây có hai Trung đội vũ trang của khu thường xuyên đứng chân để bảo vệ căn cứ, chống càn và phục kích tiêu diệt địch…(Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 6, 1996).
Ở phía đông bắc Sài Gòn, căn cứ Long Phước Thôn được hình thành ở hữu ngạn sông Đồng Nai, phía tây có sông Tắc chạy vòng qua ấp Phước Khánh đến Long Đại, kéo dài từ Tam Đa, Phú Hữu, Long Trường, Tân Lập đến Tăng Nhơn Phú vòng lên phía bắc nối liền với Tân Đông Hiệp, Đông Hoà, Dĩ An. Căn cứ Long Phước Thôn là nơi đứng chân của của một số cơ quan cấp Thành trong giai đoạn 1948-1949, đồng thời là hậu cứ quan trọng của lực lượng vũ trang biệt động ở cửa ngõ phía đông thành phố Sài Gòn (Ban Tổng kết, 2015).
Ở phía tây Sài Gòn, án ngữ trên tuyến hành lang nối Sài Gòn với chiến khu Đồng Tháp Mười là căn cứ Vườn Thơm – Bà Vụ (thuộc Trung Quận và một phần quận Đức Hoà, tỉnh Chợ Lớn). Đây là địa bàn “cầu nối” giữa vùng giồng cao của miền Đông Nam bộ với vùng trũng thấp Đồng Tháp Mười, từ cuối năm 1945 đến 1949, nhiều cơ quan lãnh đạo, chiến đấu của các Sài Gòn, Chợ Lớn đã rút về đây bám trụ, xây dựng căn cứ, tạo thành một căn cứ vô cùng vững chắc và cơ động trong kháng chiến chống Pháp (Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Chánh, 2014). 

Ngay những năm đầu của cuộc kháng chiến, Tỉnh ủy Gia Định đã rút về trú đóng ở các xã phía Bắc Củ Chi, xây dựng căn cứ Khu 5 trên địa bàn 5 xã vùng giải phóng là Phú Mỹ Hưng, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Trung Lập, Phú Hòa Đông, chạy dọc theo hữu ngạn sông Sài Gòn, án ngữ cửa ngõ phía Tây Bắc Sài Gòn, có vị thế liên hoàn nối liền với các căn cứ địa quan trọng ở miền Đông Nam bộ (Ban Tổng kết, 2015). Quận ủy Hóc Môn đã xây dựng căn cứ Bình Mỹ nằm trên địa bàn 3 xã Bình Lý, Tân Mỹ, Mỹ Bình, cặp theo sông Sài Gòn. Trên địa bàn căn cứ có tỉnh lộ 8 ở phía bắc, đường 15 và đường số 5 ở phía tây và sông Rạch Tra ở phía tây nam. Nhờ các con đường bộ và đường sông này nên căn cứ Bình Mỹ có thể thông nối thuận tiện với các căn cứ của huyện Lái Thiêu (Thủ Dầu Một), bên kia sông Sài Gòn, căn cứ Khu 5 Hóc Môn và căn cứ huyện Đức Hòa. Căn cứ Bình Mỹ là nơi đứng chân của Quận ủy, Ủy ban kháng chiến hành chính huyện, Ủy ban Mặt trận Việt Minh và các lực lượng vũ trang quận Hóc Môn, bên cạnh đó còn có ba đại đội giải phóng quân liên quận Hóc Môn – Bà Điểm – Đức Hòa (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Củ Chi, 2006). Nằm giữa tuyến hành lang sông Sài Gòn từ căn cứ An Phú Đông lên căn cứ Khu 5 Hóc Môn, còn có các lõm căn cứ liên xã nối liền các địa bàn của Củ Chi – Hóc Môn như Tân Mỹ - Bình Lý; Mỹ Bình – Hòa Phú – An Phú Xã; Tân Phú Trung – Phước Vĩnh An – Tân Thông Hội. 

Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, một hệ thống căn cứ địa bao quanh Sài Gòn đã từng bước được xây dựng, để vừa làm nơi đứng chân của các cơ quan kháng chiến, vừa làm nơi phát triển lực lượng, bàn đáp tiến công tiêu diệt sinh lực địch trong bối cảnh thực hiện phương châm chiến tranh toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh của Đảng. Các căn cứ địa, để phát huy tối đa lợi thế riêng của mình, còn xác định đảm nhiệm những nhiệm vụ được ưu tiên, trong mối liên kết, phối hợp với các căn cứ khác. 

3.2. Quá trình tái lập và củng cố các căn cứ địa Khu Sài Gòn – Gia Định những năm 1954-1960
Quá trình tái lập và củng cố các căn cứ địa trên địa bàn khu Sài Gòn – Gia Định là một nhiệm vụ mang tính tất yếu và hết sức quan trong, nhất là trong bối cảnh chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức thực hiện một cách tàn bào chính sách “tố cộng”, “diệt cộng” trên quy mô toàn miền Nam, trong đó Sài Gòn – Gia Định là vùng trọng điểm. Cảnh sát và quân đội Việt Nam Cộng hòa đã triển khai các chiến dịch Trương Tấn Bửu (7/1956 – 2/1957), Nguyễn Trãi (4/1957 – 11/1958), Hồng Châu (7/1958)… đánh phá lực lượng cách mạng. Các cuộc càn quét, vây ráp diễn ra hàng ngày, đặc biệt tại các vùng căn cứ cũ của cách mạng.

Nhiệm vụ tái lập và củng cố các căn cứ địa cũ càng được xác định là một trong số những nhiệm vụ trọng tâm khi từ tháng 6/1956, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết về “Tình hình nhiệm vụ cách mạng miền Nam” xác định hình thức đấu tranh phổ biến ở miền Nam trong giai đoạn này là đấu tranh chính trị nhưng chỉ rõ: “… cần củng cố các lực lượng vũ trang và bán vũ trang hiện có; xây dựng các căn cứ làm chỗ dựa; xây dựng cơ sở quần chúng vững mạnh làm điều kiện căn bản để duy trì và phát triển lực lượng vũ trang; tổ chức tự vệ trong quần chúng nhằm bảo vệ các cuộc đấu tranh của quần chúng và giải thoát cán bộ khi cần thiết” (Viện Lịch sử Đảng, 2002). 

Chủ trương trên của Trung ương Đảng đã được cụ thể hoá bằng các chỉ đạo cụ thể của Xứ uỷ Nam Bộ và Đảng bộ các địa phương. Tháng 12/1956, Xứ ủy họp Hội nghị chủ trương tích cực xây dựng lực lượng vũ trang tuyên truyền, lập các đội vũ trang bí mật, xây dựng căn cứ rừng núi….(Ban Chấp Hành Đảng bộ TPHCM, 2014). Nghị quyết của Bộ Chính trị (6/1956) và Xứ uỷ Nam bộ (12/1956) đã khởi đầu cho việc tái lập lực lượng vũ trang và các căn cứ địa kháng chiến ở miền Nam nói chung và ở Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định nói riêng. Trên thực tế, sau tháng 7/1954, các căn cứ cách mạng không còn duy trì tổ chức và hoạt động, nhưng các chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng” của Mỹ - Diệm đã khiến cho nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, cơ sở cách mạng… không còn sống hợp pháp trong dân được nữa, buộc phải rút vào các vùng căn cứ cũ thời kháng chiến chống Pháp để tránh sự khủng bố. Tại Sài Gòn – Gia Định, từ tháng 11/1954, Khu ủy Sài Gòn – Chợ Lớn và Tỉnh ủy Gia Định họp xác định những nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó có nhiệm vụ củng có các căn cứ địa, địa đạo, hầm bí mật, tổ chức bảo vệ tốt những nơi đứng chân của cấp ủy, nhất là trên địa bàn tỉnh Gia Định. 
Căn cứ rừng núi, nơi xa vùng địch chiếm đóng, nơi có vị trí và địa hình thuận lợi cho thế phòng thủ (hiểm trở) và có khả năng án ngữ những hoạt động của địch, tạo thế đứng  vững chắc cho các lực lượng cách mạng trong chiến tranh, đồng thời tạo áp lực cho địch trong các căn cứ quân sự và đầu não của chúng, đã được quan tâm xây dựng trước hết. Căn cứ rừng núi là địa bàn có dân cư ủng hộ và tham gia cách mạng, nhưng chủ yếu là nơi tập kết lực lượng và hậu cần cách mạng. Năm 1955, tại ấp Ba Sòng thuộc xã An Nhơn Tây, Tỉnh ủy Gia Định bố trí 5 hầm bí mật bằng bê tông cốt thép, đảm bảo chỗ ăn, ở, làm việc cho hơn 30 người (Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ, 2014). Năm 1956, đồng chí Võ Văn Khánh và một số đồng chí lãnh đạo Liên Tỉnh ủy miền Đông được bố trí ăn ở và làm việc tại nhà bà Chín Gốc, bà Tư Mài và ông Sáu Xẳng tại ấp Ba Sòng, xã An Nhơn Tây. Năm 1956, Chi bộ xã Bình Khánh (huyện Nhà Bè) cũng xây dựng được một căn cứ an toàn tại Rừng Sác…(Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, 2014). Năm 1957, căn cứ của Liên Tỉnh ủy miền Đông dời về khu vực ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập (Củ Chi). Cùng với đó, Chi bộ xã Trung Lập đã chọn 8 đảng viên và đoàn viên cốt cán, tổ chức đào một hầm bí mật làm hội họp, cất giấu tài liệu, vũ khí cho Văn phòng Tỉnh ủy Gia Định. Xã Trung Lập và một số ấp của xã An Nhơn Tây trở thành nơi đứng chân đầu tiên của Tỉnh ủy Gia Định, Liên Tỉnh ủy miền Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ (Nguyễn Đình Thống và ctv, 2015). 
Trong khi đó, căn cứ địa đạo – nơi nhân dân cùng với lực lượng cách mạng xây dựng hệ thống hầm hào thông với nhau dưới lòng đất phù hợp với địa tầng và thổ nhưỡng, hình thành hệ thống phòng thủ dưới lòng đất, đã được tái lập và mở rộng trong tình hình mới. Ở Củ Chi, nhiệm vụ của hệ thống địa đạo trong giai đoạn tái lập trước mắt là bảo vệ,  che chở cho cán bộ, dựa vào hệ thống địa đạo ở Tân Phú Trung, Phước Vĩnh An và mở rộng ra các xã phía bắc như Phú Mỹ Hưng, An Nhơn Tây, Trung Lập… để làm nơi đứng chân bất hợp pháp cho cán bộ và cơ quan lãnh đạo. Bên cạnh đó, trong kháng chiến chống Mỹ, do “quy mô rộng lớn, mức tàn phá khốc liệt, kỹ thuật, chiến cụ của địch tân kỳ, cho nên việc địa đạo phải có sự chỉ đạo theo kế hoạch và hệ thống thống nhất của Huyện ủy và Quân khu ủy Sài Gòn – Gia Định” (Trần Văn Giàu, 1987).  Nếu như trong kháng chiến chống Pháp, địa đạo chỉ dài hơn 17 km thì trong kháng chiến chống Mỹ đã dài hơn 200 km, với một hệ thống chằng chịt dưới lòng đất, nối liền các ấp, các xã, từ vùng rừng rậm đến vùng ven Sài Gòn, từ vùng giải phóng đến các xã ấp trong vùng địch tạm chiếm (Trần Văn Giàu, 1987).
Năm 1958, căn cứ nổi Rừng Sác được thành lập lại, làm nơi tiếp nhận hàng chi viện từ miền Bắc vào theo đường Hồ Chí Minh trên biển, đồng thời làm bàn đạp khống chế địch trên sông Lòng Tàu và các kho tàng, quân cảng Cát Lái, Thành Tuy Hạ… Nơi đây có địa hình bị chia cắt bởi sông nước và rừng ngập nước tạo thành thế phòng thủ lợi hại nằm ở vị trí chiến lược quân sự áp sát các căn cứ quan trọng của địch. Căn cứ nổi do địa hình nên có nhiều khó khăn về sử dụng phương tiện giao thông, hậu cần và tổ chức đời sống quân dân; phù hợp với các lực lượng quân sự tinh gọn hoạt động gây thiệt hại lớn cho địch.

Cuối năm 1957, Xứ uỷ Nam bộ đã chủ trương củng cố và phát triển căn cứ địa ở miền Đông Nam bộ bao gồm hai vùng căn cứ ở Đông Bắc và Tây Bắc Sài Gòn, trước mắt là củng cố chiến khu Đ và chiến khu Dương Minh Châu; đồng thời mở rộng vùng căn cứ đến sát biên giới với Campuchia (Viện Lịch sử Đảng, 2002). Cuối năm 1958 đầu năm 1959, trước yêu cầu ngày một cấp bách của việc bảo vệ cán bộ, bảo toàn lực lượng cách mạng, Xứ uỷ Nam bộ đã chủ trương vạch ra một “kế hoạch xây dựng căn cứ địa cách mạng ở miền Nam”. Tinh thần chung được xác định là tái lập, củng cố các vùng căn cứ hiện có, phát triển và mở rộng sang các vùng lân cận (Viện Lịch sử Đảng, 2002).

Trong không khí căng thẳng của chiến trường miền Nam, tháng 7/1959, sau hai đợt họp, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức thông qua Nghị quyết khẳng định: “con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2002). Cuối năm 1959, Xứ ủy đã cử đồng chí Võ Văn Kiệt và nhiều đồng chí cốt cán khác về Sài Gòn – Gia Định, với trách nhiệm quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng khôi phục lại lực lượng cách mạng ở Thành phố. Theo đề nghị của đồng chí Võ Văn Kiệt - Bí thư Khu uỷ, Xứ ủy chấp thuận sáp nhập Khu Sài Gòn – Chợ Lớn và tỉnh Gia Định, lập thành Khu Sài Gòn – Gia Định, tạo thế liên hoàn nông thôn - đô thị. Khu uỷ Sài Gòn – Gia Định đứng chân tại căn cứ Hố Bò, xã Phú Mỹ Hưng (Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, 2014).
Tháng 10/1959, Xứ ủy gửi Trung ương Đảng kiến nghị phát động đấu tranh vũ trang, duy trì và mở rộng căn cứ địa cách mạng. Theo đó, căn cứ trên thực tế cách mạng ở Nam bộ, Xứ ủy đề nghị ở các vùng căn cứ cũ, một mặt chống lại sự khủng bố của địch, mặt khác xây dựng tại đây lực lượng vũ trang tuyên truyền để phát động và bảo vệ các phong trào quần chúng. Bên cạnh đó, Xứ ủy cũng cho rằng vùng căn cứ địa hiện có có khả năng và cần phải được mở rộng để  đáp  ứng  được  nhu  cầu  của  đấu  tranh vũ trang không thể tránh khỏi (Viện Lịch sử Đảng, 2002).
Ngày 23/2/1960, Quận ủy Củ Chi phát động đồng khởi với lời kêu gọi “nhất tề đứng dậy, diệt tề phá kềm, giải phóng nông thôn”. Ba xã được chọn chỉ đạo điểm là Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung. Trong đợt đầu nổi dậy, lực lượng cách mạng đã làm chủ được 2 xã Phú Mỹ Hưng, Nhuận Đức và một số ấp thuộc các xã An Nhơn Tây, Trung Lập Thượng ở phía bắc quận; làm chủ một phần ở nhiều xã khác như Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Trung An, Tân Phú Trung, Phước Vĩnh An, Tân Thạnh Tây (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Củ Chi, 2006).
Cuối năm 1960, Khu ủy Sài Gòn – Gia Định cho tiến hành củng cố 4 xã giải phóng hoàn toàn làm căn cứ địa (Nhuận Đức, An Nhơn Tây, Phú Hòa Đông và Phú Mỹ Hưng ), làm nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo của Khu Sài Gòn – Gia Định, nối liền với vùng giải phóng của các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương. Các xã Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Trung An, Bình Mỹ, Tân Phú Trung, Phước Vĩnh An… được giải phóng một phần, trở thành các lõm căn cứ du kích xen kẽ với địch, tạo địa bàn cho các lực lượng cách mạng đứng chân sâu trong vùng địch kiểm soát và làm bàn đạp cho hoạt động nội đô (Ban Tổng kết, 2015). 
Tháng 8/1960, Ban vận động Học sinh – Sinh viên khu Sài Gòn - Gia Định chủ trương thành lập căn cứ riêng để Ban đứng chân chỉ đạo phong trào, bố trí hoạt động bí mật cho cán bộ bị lộ và mở lớp huấn luyện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên, đoàn viên. Khu “Rừng Già” (rừng Quang Trung) trên địa bàn ấp Xóm Bưng (Bàu Kính, xã Nhuận Đức, Củ Chi) được chọn để thực hiện chủ trương này (Thành Đoàn TPHCM, 2009).

Song song với hoạt động tái lập, củng cố các vùng căn cứ cũ, lực lượng vũ trang cũng đã từng bước được xây dựng, trước mắt để hoạt động vũ trang tuyên truyền để bảo vệ căn cứ và hỗ trợ các phong trào chính trị. “Về mặt này Gia Định đứng đầu những tỉnh hàng đầu ở miền Nam trong những ngày đen tối” (Ban Tổng kết, 2015). Thực tế đó đã dẫn đến sự hình thành các căn cứ du kích vùng trung tuyến ở xung quanh Sài Gòn là những bàn đạp của du kích, bộ đội địa phương và nhân dân vùng ven, vùng tranh chấp, nơi có địa hình và điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du kích chiến tranh, cơ động tập kết và chuẩn bị những hoạt động tác chiến quân sự; lực lượng du kích và an ninh xã ấp của Củ Chi, Thủ Đức, Bình Chánh và bộ phận lực lượng vũ trang bám trụ thường phối hợp hoạt động gây dựng cơ sở, vận động tổ chức và đưa quần chúng ra đấu tranh bung ra sản xuất ở vùng ven, tạo thế tạo lực, tạo hậu cần tại chỗ cho cách mạng, đồng thời thường xuyên tạo thế vây ép địch.

Tại Củ Chi, để bảo vệ cán bộ lãnh đạo, các căn cứ đã sớm hình thành và phát triển lực lượng vũ trang tự vệ. Năm 1957, các xã Phú Hòa Đông, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Mỹ Hưng, Trung Lập đã lập được các tổ du kích và tự vệ từ 3 đến 7 người, trang bị vũ khí thô sơ, hoạt động dưới danh nghĩa là các đội chống trộm cướp để bảo cán bộ, đảng viên (Nguyễn Đình Thống và ctv, 2015). Ngày 30/5/1959, Tỉnh ủy Gia Định đã tập hợp một số cán bộ đảng viên, đoàn viên ở Củ Chi, thành lập đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh, lấy phiên hiệu là C13 (theo phiên hiệu của bộ đội địa phương Gò Vấp – Hóc Môn thời chống Pháp) (Ban chỉ huy quân sự Huyện Củ Chi, 2006).

Tháng 12/1959, Khu ủy Sài Gòn – Gia Định cùng thành lập trung đội vũ trang tập trung đầu tiên của Khu trên đất Củ Chi. Để che mắt địch, trung đội lấy tên là Cao – Hòa – Bình (Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên) lấy danh nghĩa giáo phái để hoạt động. Một hầm bí mật 70 khẩu súng do Nguyễn Hồng Đào, Bí thư Quận ủy Hóc Môn chỉ đạo cho ông Võ Văn Mai chôn giấu trước đây tại góc rừng Ba Sòng xã An Nhơn Tây, lúc này được moi lên để trang bị cho lực lượng vũ trang Khu (Ban Tổng kết, 2015).
Tại căn cứ Vườn Thơm – Bà Vụ, từ giữa năm 1957, Huyện uỷ Bình Chánh được thành lập, chủ trương dựa vào địa thế có nhiều sình lầy, sông nước, nhiều kênh rạch chằng chịt, phù hợp với chiến tranh du kích để xây dựng hệ thống căn cứ liên hoàn nối liền Vườn Thơm - Bà Vụ với căn cứ Rừng Sác. Từ cuối năm 1957-1959, tại Vườn Thơm – Bà Vụ, một số hoạt động vũ trang nhỏ lẻ, diệt ác ôn đã nổ ra và bước đầu bảo vệ được phong trào. Đến cuối năm 1959, ở các xã Tân Nhựt, Tân Tạo đã xây dựng được một số đơn vị du kích xã, hỗ trợ tích cực cho các phong trào quần chúng (Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Bình Chánh, 2014). 

Ở Rừng Sác, một đại đội mang phiên hiệu C12 cũng được tập trung do Trương Huỳnh Hoà phụ trách với quân số 32 người, được trang bị khá mạnh. Đại đội lấy Rừng Sác làm căn cứ đứng, hoạt động chủ yếu trên địa bàn Nhà Bè, phía Nam Bình Chánh, chủ yếu là vũ trang tuyên truyền, uy hiếp địch, diệt ác, phát động quần chúng…( Ban Tổng kết, 2015).
Tại Thủ Đức, tháng 7/1960, Quận ủy lựa chọn một số thanh niên ưu tú từ phong trào, thành lập một đơn vị vũ trang tập trung của quận, đồng thời xây dựng căn cứ ở rừng Bảy Mẫu và ở Bình Hoà. Đơn vị này ban đầu chỉ có 5 người, lấy phiên hiệu là “Tiểu đoàn 500”… Ở một số nơi khác, đều đã bước đầu hình thành được các lực lượng vũ trang tập trung. Nơi đứng chân của các các đơn vị này phần lớn là những vùng căn cứ kháng chiến cũ…

Trong những năm 1954-1960, ở khu Sài Gòn – Gia Định, các căn cứ kháng chiến cũ trong thời kỳ chống Pháp, đã được tái lập và củng cố, làm nơi đứng chân của các cơ quan lãnh đạo cách mạng. Quá trình đó là kết quả tất yếu của thực tiễn đấu tranh ở Nam Bộ nói chung, Sài Gòn – Gia Định nói riêng, phù hợp với sự phát triển tự nhiên của phong trào cách mạng. Quá trình tái lập song song quá trình củng cố và phát triển đã góp phần bảo toàn và củng cố lực lượng, đồng thời hỗ trợ tích cực cho các phong trào quần chúng, đặc biệt là trong cao trào Đồng khởi.

4. Kết luận

Những năm 1954-1960 cũng là thời kỳ đầu của quá trình định hình đường lối kháng chiến nói chung, chủ trương xây dựng căn cứ địa nói riêng trong bối cảnh tình hình, nhiệm vụ cách mạng mới. Quá trình tái lập các căn cứ địa khu Sài Gòn – Gia Định trong giai đoạn này dựa trên nền tảng cơ sở những bài học kinh nghiệm có được trong quá trình xây dựng và tổ chức căn cứ kháng chiến trong giai đoạn chống Pháp. Những căn cứ cũ đã được nhanh chóng phục hồi và phát huy vai trò, hiệu quả đáng kể trong cuộc đấu tranh chống lại chính sách “tố cộng”, “diệt cộng” của chính quyền Mỹ - Diệm, thể hiện cụ thể ở những khía cạnh sau: (1)  Đây là những khu vực tập kết các cơ quan đầu não và lực lượng kháng chiến; nơi đứng chân và tổ chức chiến đấu, bảo vệ các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy; nơi củng cố và huấn luyện các lực lượng vũ trang cách mạng của khu và các địa phương; (2) Đây là các hậu phương tại chỗ, nơi bảo đảm một phần quan trọng tiềm lực của cuộc kháng chiến, gồm hệ thống các cơ sở chính trị, cơ sở kinh tế, khu vực du kích, căn cứ du kích…; bước đầu, bảo đảm kịp thời những yêu cầu tình hình cách mạng mới. Đồng thời, các căn cứ địa còn là nơi thu nhận, tập kết sức người, sức của từ các vùng tạm chiếm; (3) Đây là chỗ dựa bảo vệ lực lượng cách mạng trước những chiến dịch “diệt cộng” của địch; làm cơ sở, bàn đạp cho các lực lượng kháng chiến tiến công địch ở bên ngoài căn cứ khi có điều kiện; tạo điều kiện cho phong trào du kích tự vệ phát triển ở vùng tạm bị chiếm; (4) Các căn cứ này là biểu tượng của cuộc kháng chiến, tiêu biểu cho ý chí, sức mạnh tinh thần của toàn dân; là chỗ dựa về mặt chính trị, nơi hướng về, hy vọng và khích lệ nhân dân. Tại các căn cứ địa, công tác xây dựng và củng cố căn cứ địa được tiến hành một cách toàn diện, cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. 
Quá trình tái lập các căn cứ địa khu Sài Gòn – Gia Định những năm 1954-1960 nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, là nơi đứng chân của lực lượng cách mạng, nơi xây dựng và phát triển lực lượng. Các căn cứ địa được tái lập và củng cố cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng tổ chức đảng, phát triển lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, góp phần vào thắng lợi của cao trào Đồng khởi ở Sài Gòn – Gia Định trong năm 1960 và sau đó là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
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